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ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ

1. Sự cần thiết ban hành luật phòng, chống ma tuý
Thời gian gần đây, tình trạng nghiện ma tuý và các tội phạm về ma tuý ở nước ta có diễn biến phức tạp, trở thành hiểm hoạ lớn cho toàn xã hội. Theo thống của các cơ quan công an, số lượng người nghiện ma tuý ngày càng gia tăng, cụ thể là: năm 1995 có 72.831 người; năm 1996 có 80.321 người; năm 1997 có 77.201 người; năm 1998 có 97.831 người; năm 1999 có 104.547 người ...
Ma tuý đang làm gia tăng tội phạm, làm suy thoái nòi giống, sức khoẻ, phẩm giá con người, phá hoại hạnh phúc gia đình, ảnh hưởng nghiêm trọng trật tự, an toàn xã hội và an ninh quốc gia. Tệ nạn ma tuý là tác nhân tăng nhanh các tệ nạn xã hội khác, đặc biệt là làm lan truyền đại dịch HIV/AIDS.

Nhận thức sâu sắc về tác hại của ma tuý, trong những năm qua Đảng, Nhà nước ta đã quan tâm đến công tác phòng, chống ma tuý. Chính phủ đã ban hành nghiều nghị quyết, nghị định về phòng, chống các tệ nạn xã hội, trong đó đặc biệt lưu ý đến tệ nạn ma tuý. Với việc bổ sung một chương mới vào Bộ luật hình sự năm 1985 và nội dung chương này vẫn được giữ nguyên nguyên trong Bộ luật hình sự năm 1999, đã hình thành hệ thống các quy định tội phạm về ma tuý. Các văn bản quy phạm pháp luật này đã góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh phòng, chống ma tuý. Tuy nhiên, tình hình tội phạm về ma tuý vẫn diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, các tội phạm do người nghiện ma tuý thực hiện như trộm cắp, cướp giật, cướp, hiếm dâm, giết người ... cũng đã gia tăng trong những năm qua.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình nghiện ma tuý và tội phạm về ma tuý ở trong nước cũng như ở phạm vi quốc tế, việc ban hành một văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao, điều chỉnh tập trung, thống nhất những vấn đề cơ bản về phòng, chống ma tuý là rất capá thiết, nhằm huy động sức mạnh của toàn xã hội vào cuộc đấu tranh này. Đặc biệt,  trong bối cảnh nhà nước ta đã tham gia các công ước của Liên hiệp quốc về phòng, chống ma tuý thì việc có đạo luật do Quốc hội thông qua điều chỉnh những vấn đề về phòng, chống ma tuý lại càng cấp thiết.

2. Tư tưởng chỉ đạo xây dựng Luật phòng, chống ma tuý 

- Thể chế hoá những quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam về đấu tranh phòng, chống ma tuý, nhằm ngăn chặn, hạn chế, tiến tới xoá bỏ tình trạng nghiện ma tuý và tội phạm ma tuý, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ sức khoẻ của nhân dân.
- Quy định những cơ sở, nguyên tắc pháp lý, trách nhiệm phòng, chống ma tuý không chỉ của các cơ quan chuyên trách mà còn là cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong cuộc đấu tranh phòng, chống ma tuý
- Kế thừa những kinh nghiệm quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong lĩnh vực phòng, chống ma tuý từ trước đến nay, đồng thời tiếp thu kinh nghiệm của các cước trên thế giới, nhất là kinh nghiêm lập pháp và thi hành pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống ma tuý và kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý.

- Xây dựng Luật phòng, chống ma tuý dựa trên các quy định của Hiến pháp và phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành, đảm bảo các nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa, dân chủ, nhân đạo, đảm bảo tôn trọng các điều ước quốc tế về phòng, chống ma tuý mà Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia.

3. Tên gọi, phạm vi điều chỉnh của Luật phòng, chống ma tuý 

Luật phòng, chống ma tuý được Quộc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2000.

Bên cạnh đa số ý kiến của các địa biểu Quốc hội nhất trí với tên gọi của Luật này là " Luật phòng, chống ma tuý ", cùng còn một số ý kiến đề nghị tên gọi khác như: " Luật phòng, chống  và kiểm soát ma tuý", " Luật phòng, chống ma tuý tệ nạn ma tuý", " Luật ma tuý", " Luật chống tệ nạn do người nghiện ma tuý" ... Sau khi cân nhắc, Quốc hội cho giữ tên gọi là " Luật phòng, chống tội phạm" vì tên gọi này phù hợp với mục đích của việc ban hành Luật, ngắn gọn, bao hàm đầy đủ phạm vi điều chỉnh của Luật.
Qua thảo luận tại tổ, cũng còn có nhiều ý kiến cho rằng, các quy định của Luật còn nặng về "chống" mà nhẹ về " phòng" và ngược lại. Ý kiến khác lại đề nghị tách các nội dung phòng, ngừa, ngăn chặn, kiểm soát, đấu tranh thành các quy phạm riêng biệt. Ban soạn thảo đã giải trình trước Quốc hội rằng: "phòng" và " chống" ma tuý là hai mặt có quan hệ chặt chẽ rất khó tách rời. Phòng ngừa tốt chính là tạo điều kiện để " chống" và ngược lại  " chống" tốt cũng chính là chủ động phòng ngừa có hiệu quả. Luật này đã thể hiện kết hợp cả hai mặt "phòng" và " chống", trong đó nhấn mạnh "phòng" là biện pháp có ý nghĩa chiến lược và có ý nghĩa quyết định. Cụ thể như sau:

a. Nội dung " phòng" được thể hiện tập trung vào việc:

- Huy động rộng rãi cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức, nhà trường, quần chúng nhân dân tham gia phòng, ngừa tệ nạn ma tuý; tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma tuý.

- Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý, phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng các hoạt động này vào mục đích trái pháp luật.

- Tổ chức, quản lý cai nghiện ma tuý; giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện; phòng, chống tái nghiện.

b. Nội dung " chống" được thể hiện tập trung vào việc:

- Huy động rộng rãi cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia đấu tranh chống tệ nạn ma tuý, nhất là việc phát hiện tố giác, đấu tranh với tệ nạn này.
- Phát hiện, đấu tran ngăn chặn các tội phạm về ma tuý và các hành vi trái phép khác về ma túy.

- Xử lý các vi phạm pháp luật về phòng, chống ma tuý.

 Về phạm vi điều chỉnh của Luật phòng, chống ma tuý.

Điều 1 của Luật xác định rõ: Luatạ này quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tệ nạn ma tuý; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma tuý".

3. Nội dung cơ bản của Luật phòng, chống ma tuý 
Luật phòng, chống ma tuý gồm 8 Chương, 56 điều:

3.1. Chương 1. Những quy định chung ( gồm 5 điều từ Điều 1 đến Điều 5)

Chương 1 quy định phạm vi điều chỉnh của Luật, những hành vi liên quan đến ma tuý bị nghiêm cấm và các nội dung mang tính nguyên tắc trong đấu tranh phòng, chống ma tuý.

Vấn đề cấm trồng cây có chứa chất ma tuý ( Điều 3) được nhân dân và nhiều vị đại biểu Quốc hội quan tâm nêu ý kiến. Đa số đại biểu Quốc hội đã thể hiện quan điểm cấm tuyệt đối việc trồng cây có chứa chất ma tuý, kể cả việc trồng cây phục vụ cho mục đích y tế hay nghiên cứu khoa học, vì những lý do sau đây:

Một là, Bộ luật hình sự năm 1999 đã có quy định coi việc trồng cây có chứa chất ma tuý là tội phạm.

Hai là, nhu cầu sử dụng chất ma tuý cho mục đích y tế, nghiên cứu khoa học ... có thể được đáp ứng bằng nguồn ma tuý hiện đang được Bộ Y tế dự trữ, khi cần thiết thì có thể nhập khẩu theo chế độ cho phép.
Ba là, việc cho phép trồng cây có chứa chất ma tuý hạn chế sẽ dẫn đến viecẹ rất khó kiểm soát và ngăn ngừa những hành vi vi phạm trong thu hoạch, vận chuyển, điều chế nguyên liệu từ cây có chứa chất ma tuý.
3.2. Chương 2. Trách nhiệm phòng, chống ma tuý ( gồm 9 điều từ Điều 6 đến Điều 14)
Chương 2 quy định về trách nhiệm phòng, chống ma tuý của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức; chế độ, chính sách và việc bảo vệ đối với các chủ thể đó khi tham gia phòng, chống ma tuý.

Về trách nhiệm của gia đình: Quốc hội cho rằng, gia đình có vị trí đặc biệt quan trọng trong việc phòng ngừa, ngăn chặn các thành viên trong gia đình tham gia tệ nạn ma tuý. Vì thế, cần quy định gia đình là một chủ thể có những trách nhiệm nhất định như giáo dục, quản lý chặt chẽ, đấu tranh ngăn chặn thành viên trong gia đình tham gia tệ nạn ma tuý; tham gia hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma tuý tại các cơ sở cai nghiện và tại gia đình cộng đồng; đóng góp một phần kinh phí cho việc cai nghiện của các thành viên trong gia đình mình. Song, luật khôn đưa ra quy định áp dụng chế tài đối với gia đình, vì vai trò của gia đình chỉ có thể được phát huy trên cơ sở nhận thức đầy đủ về tác hại của ma tuý đối với từng thành viên trong gia đình, không phải trên cơ sở chế tài nghiêm khắc. Vì vậy, cần tuyên truyền, giáo dục đầy đù về trách nhiệm của gia đình trong phòng, chống ma tuý.

Tại Điều 13 của Luật phòng, chống ma tuý đã quy định rõ cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm ma tuý thuộc công an nhân dân được áp dung các biện pháp nghiệp vụ trinh sát cần thiết để phát hiện tội phạm về ma tuý; chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan thực hiện các hoạt động ngăn chặn, đấu tranh chống các tội phạm về ma tuý tại các địa bàn biên giới và nội địa; bảo vệ người tố giác, người làm chứng và người bị hại trong các vụ án về ma tuý...

3.3. Chương 3. Kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý ( gồm 10  điều từ Điều 15 đến Điều 24)
Chương 3 quy định kiểm soát chặt chẽ đối với việc nghiên cứu, giám định, sản xuất, vận chuyển, bảo quản, tồn trữ, mua bán, phân phối, trao đổi, sử dụng, xử lý nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng dẫn, phù hợp với yêu cầu của 3 Công ước của Liên hiệp quốc về phòng, chống ma tuý năm 1961, năm 1971 và năm 1998. 

Luật phòng, chống ma tuý không quy định cho một cơ quan chuyên trách kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý vì các hoạt động này thuộc các chuyên ngành khác nhau, nếu giao cho một cơ quan thực hiện việc kiểm soát thì khó đảm bảo hiệu quả. Vì vậy, Luật phòng, chống ma tuý quy định theo hướng:

- Bộ Y tế có thẩm quyền kiểm soát chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần sử dụng trong lĩnh vực y tế, phân tích, kiểm nghiệm và nghiên cứu khoa học.

- Bộ Công nghiệp có thẩm quyền kiểm soát chất ma tuý, tiền chất sử dụng trong lĩnh vực sản xuất.

- Bộ Công an có thẩm quyền kiểm soát chất ma tuý, tiền chất sử dụng trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý.
3.4. Chương 4. Cai nghiện ma tuý ( gồm 11  điều từ Điều 25 đến Điều 35)
Chương 4 quy định về công tác cai nghiện ma tuý theo tinh thần: Nhà nước có chính sách khuyến khích việc tự nguyện cai nghiện ma tuý; áp dụng chế độ cai nghiện đối với người nghiện ma tuý; tổ chức các cơ sở cai nghiện ma tuý bắt buộc và khuyến khích cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức thực hiện các hình thức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng; khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hỗ trợ các hoạt động cai nghiện ma tuý. Chương này cũng quy định trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức, chính quyền các cấp trong việc phát hiện, quản lý và tổ chức cai nghiện cho người nghiện ma tuý theo các hình thức cai nghiện khác nhau, cũng như trong việc giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện khác nhau, cũng như trong việc giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện và giúp đỡ người đã cai nghiện ma tuý hoà nhập cộng đồng, phòng, chống tái nghiện.
Luật phòng, chống ma tuý giao cho ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý công tác cai nghiện ma tuý vì quản lý ma tuý là vấn đề mang tính xã hội cao và người nghiện ma tuý chưa phải là tội phạm, nên không nhất thiết phải giao cho lực lượng công an quản lý như một số ý kiến đề nghị. Hơn nữa, việc dạy nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ vốn là những bịên pháp quan trọng sau cai nghiện. Trong quá trình thực hiện, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan công an, y tế và các cơ quan hữu quan khác. 
Về lý do tại sao Điều 28 quy định thời gian cai nghiện bắt buộc là từ một năm đến hai năm. Ban soạn thảo đã báo cáo trước Quốc hội như sau: Khi nghiện ma tuý, người nghiện ma tuý sẽ mắc các rối loạn về thể chất và tâm lý, thường kèm theo các triệu chứng tâm thần. Do đó, muốn cai nghiện cho họ thì trước hết phải điều trị rối loạn tâm lý va các triệu chứng rối loạn tâm thần. Việc điều trị này phải có thời gian dài mới có hiệu quả và phải trải qua các giai đoạn:
- Cắt cơn giải độc, điều trị các bệnh phối hợp:  03 tháng
- Điều trị phục hồi tâm lý, sức khoẻ : 09 tháng 

- Lao động trị liệu, học nghề, chuẩn bị hoà nhập cộng đồng, chống tái nghiện: 12 tháng
Thực tế cho thấy, nếu cai nghiện ở trung tâm cai nghiện trong thời gian 03 tháng hạơc 06 tháng thì chỉ mới giúp đối tượng cai nghiện cắt cơn nghiện, chưa đủ thời gian để thực hiện các giai đoạn phục hồi tiếp theo. Vì vậy, tỷ lệ tái nghiện thường rất cao. Qua nghiên cứu, tham khảo pháp luật và kinh nghiệm của các nước thì thời gian cai nghiện để đảm bảo hiệu quả thường từ hai năm đến năm năm.

Điều 28 quy định giao thẩm quyền cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện ra quyết định bắt buộc cai nghiện. Quy định này bắt nguồn từ thực tiễn là qua năm năm triển khai thực hiện Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 20/CP ngày 13 tháng 4 năm 1996 của Chính phủ về cai nghiện bắt buộc cho thấy, việc quy định thẩm quyền này cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh là chưa đáp ứng được yêu cầi thực tế. Hiện nay, việc đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc quá phức tạp và không kịp thời, nhiều trường hợp phải mất vài tháng mới hoàn thành thủ tục, trong thời gian đó có nhiều đối tượng đã nghiện nặng hơn hạơc có các hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy, giao thẩm quyền đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện là phù hợp hơn. 
Việc cai nghiện cho người chưa thành niên nghiện ma tuý bằng các hình thức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, giáo dục tại xã, phường, thị trấn trong nhiều trường hợp không có hiệu quả, đòi hỏi phải áp dụng hình thức cai nghiện cao hơn. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành chưa quy định hình thức cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma tuý dưới 18 tuổi. Nhiều địa phương đề nghị quy định này theo hướng mở rộng độ tuổi cai nghiện xuống dưới 18 tuổi, sau khi đã áp dụng các hình thức cai nghiện khác không có hiệu quả. Vì vậy, viecẹ đưa vào Luật quy định về độ tuổi người nghiện ma tuý bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là từ đủ 12 tuổi trở lên là cần thiết, phù hợp với yêu cầu thực tế. Còn đối với những người nghiện ma tuý dưới 12 tuổi, do đặc điểm tâm, sinh lý lứa tuổi chưa thể tách khỏi môi trường gia đình, nên để cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. Tuy nhiên, cần lưu ý là Luật phòng, chống ma tuý đã xác định việc đưa người nghiện ma tuý từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc không phải là biện pháp xử lý vi phạm hành chính, để phù hợp với chính sách của nhà nước ta đối với người chưa thành niên, nhất là không lấy nó làm căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 199 của Bộ luật hình sự năm 1999. Điều 29 của Luật phòng, chống ma tuý quy định: người chưa thành niên nghiện ma tuý từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi được cai nghiện bắt buộc, song đưa vào nơi nào cai nghiện thì giao Chính phủ quy định cho phù hợp với điều kiện thực tế, nhưng phải đảm bảo phân biệt với người trưởng thành, phù hợp với đặc điểm, tâm sinh lý của lứa tuổi này.
3.5. Chương 5. Quản lý nhà nước về phòng, chống ma tuý ( gồm 10  điều từ Điều 36  đến Điều 45)
 Chương 5 quy định nội dung cụ thể về quản lý nhà nước, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, của Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Công nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân các cấp và các cơ quan khác trong lĩnh vực phòng, chống ma tuý.
3.6. Chương 6. Hợp tác quốc tế về phòng, chống ma tuý ( gồm 6  điều từ Điều 46  đến Điều 51)
Chương 6 quy định về hợp tác quốc tế trong phòng, chống ma tuý theo hướng nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân nước ngoài hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau về cơ sở vật chất, thông tin đào tạo cán bộ cho các hoạt động phòng, chống ma tuý trên nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia; đồng thời quy định nội dung các hoạt động hợp tác quốc tế.

Có ý kiến cho rằng, không nên quy định giao Chính phủ hoặc các cơ quan Tư pháp thoả thuận với Chính phủ hoặc các cơ quan tư pháp nước ngoài, vì thực chất đó là Điều ước quốc tế. Quốc hội nhận thấy, Luatạ này cần khẳng định nguyên tắc là việc hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống ma tuý phải tuân theo các quy định của Điều ước quốc tế mà Việt Nam và các nước có liên quan ký kết hoặc tham gia. Song, trong trường hợp Điều ước quốc tế chưa quy định thì việc  hợp tác phải theo thoả thuận trực tiếp giữa Chính phủ hoặc các cơ quan Tư pháp của Việt Nam với Chính phủ hoặc cơ quan Tư pháp của nước có liên quan, trên cơ sở thông lệ quốc tế và quan hệ có đi có lại. Quan điểm này được thể hiện ở các Điều 48 và 50 của Luật phòng, chống ma tuý.
3.7. Chương 7. Khen thưởng và xử lý vi phạm ( gồm 3  điều từ Điều 52  đến Điều 54)
Chương 7 quy định về chính sách khen thưởng đối với cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có thành tích trong đấu tranh phòng, chống ma tuý và quy định nguyên tắc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống ma tuý.

3.8. Chương 8. Điều khoản thi hành ( Điều 55 và  Điều 56)
Xác định hiệu lực thi hành của Luật từ ngày 01 tháng 6 năm 2001 và giao Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật phòng, chống ma tuý. 
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